
 
1. Write and match. Then read the sentences aloud. Viết và nối. Sau đó đọc to những 

câu dưới đây. 

 
2. Look and write. Quan sát và viết. 

 
3. Read and complete. Đọc và hoàn thành đoạn văn. 



 

 
4. Draw and write about your favourite food and drink. Vẽ và viết về món ăn và đồ 

uống mà em thích. 

  

  

  

  

  

  

I like…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………................................

.................... 

…………………………………………………………………………................................

.................... 

…………………………………………………………………………................................

.................... 

…………………………………………………………………………................................

.................... 

5. Choose the correct answer. Chọn đáp án đúng.  

1. What's your favorite food? - My favorite food is (meat/ milk). 

2. What (do/ does) Linh like? - She likes orange juice.  

3. (Who/ What) is that? - That's my pencil case. 



 
4. Would you like some noodles? - (No, Yes), please. I love it.  

5. What (is/ are) your mother like? - She is tall and slim.  

6. What is your favorite (food/ drink)? - Lemonade. 

  



 

ĐÁP ÁN 
1. Write and match. Then read the sentences aloud. Viết và nối. Sau đó đọc to những 

câu dưới đây. 

1 - b. leaf; 2 - d. beef; 3 - a. fish; 4 - c. dish; 

2. Look and write. Quan sát và viết. 

1 - My grandparents are old. 

2 - My mother is slim. 

3 - My father is strong. 

4 - My brother is small. 

5 - I am short. 

6 - My sister is tall. 

3. Read and complete. Đọc và hoàn thành đoạn văn. 

  Jobs Hobbies Appearance 
Favourite 

food/drink 

Sue’s father worker film tall fish 

Sue’s 

mother 
nurse music slim vegetables 

Sue’s 

brother 
driver sports strong 

Fruit juice, 

hamburgers 

Hướng dẫn dịch 

Xin chào, tớ tên là Sue. Đây là một bức tranh của gia đình tớ. Bố tớ là một công nhân. 

Ông ấy thì cao. Ông ấy thích xem ti vi. Món ăn yêu thích của ông ấy là cá. Đây là mẹ của 

tớ. Bà ấy là một y tá. Bà ấy thường nghe nhạc vào những lúc rảnh rỗi. Bà ấy thì gầy. Bà 

ấy thích rau củ. Anh trai tôi là một lái xe. Anh ấy rất khỏe. Anh ấy thích thể thao. Đồ 

uống yêu thích của anh ấy là nước ép hoa quả. Anh ấy cũng thích bánh mì kẹp. 

4. Draw and write about your favourite food and drink. Vẽ và viết về món ăn và đồ 

uống mà em thích. 

Gợi ý 1 

I like chicken. I can eat chicken everyday. My favorite drink is orange juice. I drink orange 

juice three times a week. I also like chocolate milk. I drink milk every morning. 

Gợi ý 2 

My favorite food is fish. I can eat fish with rice everyday. I also like beef. My favorite 

drink is milk. I drink milk every morning and every evening. I also like orange juice. I 

drink it four times a week. 

5. Choose the correct answer. Chọn đáp án đúng. 

1 - meat; 2 - does; 3 - What; 4 - Yes; 5 - is; 6 - drink; 

 


